
翡翠皇宮（胡志明市）是翡翠餐飲集團在20年前開設的第一家海外餐廳。品牌以”追求卓越品質＂的理念与信念，對
博大精神的中國餐飲文化包含敬意。現如今，翡翠皇宮被冠以”粵菜餐飲文化代表”、”獲獎美食”的名號。餐廳精英廚
師團隊憑高超的烹飪技藝，精選上乘新鮮食材，炮製出經典卓越的中式菜餚。用餐環境舒適雅致，空間佈局盡顯中國
傳統文化，細節處亦展現出令人驚喜的現代元素。

The story of Crystal Jade in Vietnam began 20 years ago. A single restaurant with an unwavering devotion to quality and a deep 
respect for the traditions of Chinese cuisine. Today, Crystal Jade Palace is synonymous with impeccable Cantonese cuisine 
expertly prepared by expert chefs. Classic dishes are masterfully executed with quality ingredients and showcased with flair 
and finesse. Matched by a beautiful timeless setting that blends traditional and modern details, Crystal Jade Palace presents an 
atmospheric dining experience that will impress and surprise.

Crystal Jade Palace, nhà hàng Quảng Đông của chúng tôi đã có mặt đầu tiên tại Việt Nam cách đây 20 năm. Chúng tôi mang trong 
mình sự hết lòng đảm bảo về chất lượng và sự tôn trọng sâu sắc đối với các món ăn truyền thống của ẩm thực Trung Hoa. Các món 
ăn Quảng Đông tuyệt vời tại Crystal Jade Palace được kết hợp bởi nguồn nguyên liệu thượng hạng và tay nghề điêu luyện của các 
đầu bếp trứ danh. Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức mỹ thực Quảng Đông giữa bầu không khí sang trọng kết hợp giữa nền Văn hoá 
Trung Hoa truyền thống và một chút chi tiết phá cách hiện đại.

CHINESE CULINARY GROUP
with MICHELIN ONE STAR AND MULTIPLE MICHELIN BIB GOURMAND AWARDS

OVER 120 RESTAURANTS ACROSS 27 MAJOR CITIES
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Spicy 辣 Spicy 辣

0202

0403

1102

金牌蜜汁叉燒
Roasted Honey BBQ Pork Belly
Xá Xíu Mật Ong

VND 260,000 例 / Reg /  Phần

四寶海鮮節瓜盅
Double-boiled Whole Melon Soup with Assorted Seafood
Súp Trái Bí Tiềm Tứ Bảo
	
VND 280,000 每隻 / Per Person / 1 người

古法鹽焗雞 (預訂)
Baked Salted Kampong Chicken in 
Traditional Style (Order in Advance)
Gà Hấp Muối Kiểu Truyền Thống
VND 780,000  全隻 / Whole / Nguyên con
VND 420,000  半隻 / Half / Nửa con

1103

12041201 1301

13041303 1506

脆皮皇子鴿
Signature Roasted Pigeon
Bồ Câu Quay

VND 250,000 全隻 / Whole / Nguyên con

黑椒彩椒牛柳粒
Sautéed Beef Cubes in 
Black Pepper Sauce
Thịt Bò Xào Tiêu Đen
VND 360,000 例 / Reg /  Phần

紅酒黑椒焗羊扒
Baked Lamb Rib with Red Wine 
& Black Pepper
Sườn Cừu Đút Lò với Rượu Vang và Tiêu Đen
VND 220,000 每件 / Per Piece / Mỗi miếng

味噌焗鱈魚 (需时 30分钟）
Baked Seabass with Miso Sauce 
(waiting time about 30mins)
Cá Tuyết Đút Lò Sốt Miso (đợi 30 phút)
VND 340,000 每件 / Per Piece / Mỗi miếng

魚子生汁明蝦球
Deep-fried Prawn with Mayo & Fish Roe
Tôm Chiên Giòn Sốt Mayonnaise

VND 380,000 例 / Reg /  Phần

芝士焗蟹蓋
Baked Stuffed Crab Shell with 
Mozzarella Cheese
Mai Ghẹ Phô Mai  Đút Lò
VND 210,000 每只 / Per Piece / Mỗi con

翡翠帶子炒飯
Fried Rice with Scallop 
& Vegetable Pure
Cơm Chiên Sò Điệp Sốt Cải
VND 360,000 例 / Reg /  Phần
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Spicy 辣

0101	 椒鹽鮮魷
	 Deep-fried Squid with Salt & Pepper
	 Mực Rang Muối Tiêu

	 VND 228,000 例 / Reg /  Phần

0102	 椒鹽軟殼蟹
	 Deep-fried Soft Shell Crab with 
	 Salt & Pepper
	 Cua Lột Chiên Giòn Muối Tiêu

	 VND 180,000 每只 / Per Piece / Mỗi con

1103	 百花炸釀蟹柑
	 Deep-fried Crab Claw Stuffed with Minced Shrimp
	 Càng Cua Bách Hoa

	 VND 130,000 每只 / Per Piece / Mỗi miếng 
	 (At least 2 Pieces / Ít nhất Hai miếng)

0104	 脆皮蝦醬雞翼
	 Crispy Chicken Wings 
	 with Fine Shrimp Sauce
	 Cánh Gà Chiên Mắm Ruốc

	 VND 210,000 例 / Reg /  Phần

0105	 日本青瓜拌海蜇
	 Chilled Jelly Fish with Cucumber
	 Sứa Biển với Dưa Leo

	 VND 180,000 例 / Reg /  Phần

0106	 椒鹽脆皮豆腐
	 Deep-fried Crispy Beancurd with Salt & Pepper
	 Đậu Hủ Chiên Giòn Muối Tiêu

	 VND 130,000 例 / Reg /  Phần

0107	 椒鹽白飯魚
	 Crispy White Bait with Salt & Pepper
	 Cá Cơm Rang Muối Tiêu

	 VND 160,000 例 / Reg /  Phần

0108	 椒鹽百花豆腐
	 Deep-fried Beancurd Stuffed with 
	 Minced Shrimp Tossed with Salt & Pepper
	 Đậu Hủ Bách Hoa Muối Tiêu

	 VND 270,000 例 / Reg /  Phần

0109	 珍菌黄金卷
	 Deep-fried Rice Roll with Assorted 
	 Mushroom & Chive
	 Chả Giò Nấm và Hẹ

	 VND 170,000 例 / Reg /  Phần

皇 官 前 菜

APPERTIZER

MÓN KHAI VỊ

0101

0102

0105 0106

Cua Lột Chiên Giòn Muối Tiêu

Mực Rang Muối Tiêu Sứa Biển với Dưa Leo Đậu Hủ Chiên Giòn Muối Tiêu
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Spicy 辣

創意燒味 - BBQ - MÓN QUAY

鴻運化皮乳豬

乳猪是華人傳統庆祝活动及宴客的必
备佳肴 之一. 翡翠皇宮廚師團隊巧思
妙想，为这传 统乳猪佳肴注入时尚新
元素。

SUCKLING PIG
A real showstopper of Crystal Jade Palace, 
our Signature Suckling Pig is one dish 
you shouldn’t miss. Bite into the crispy 
crackling skin of the suckling pig and be 
taken away by the tender texture.

HEO SỮA QUAY
Một món ăn đặc sắc thực sự của Crystal 
Jade Palace, Heo Sữa Quay là một món ăn 
bạn không nên bỏ lỡ. Cắn một miếng để 
cảm nhận lớp da giòn rụm cùng phần thịt 
mềm bên dưới.

北京片皮鴨 

北京鴨制作过程极为细腻。整个烘烤过程极为耗时, 
由经 验丰富的师傅凭着多年累积的经验掌控火候及
观察鸭皮色 泽调整鸭的位置以呈现让食客吃的津津
乐道。最终呈现是皮脆及肉质香醇的北京鸭。

PEKING DUCK
Skillfully crafted through meticulous stages, the Roasted 
Peking Duck is roasted to perfection under controlled 
timing and temperature in order to bring out the most 
aromatic fragrance and flavour. The crisp skin and tender 
texture of the poultry is sure to impress and heighten 
dining satisfaction.”

VỊT BẮC KINH
Được chế biến khéo léo thông qua các giai đoạn tỉ mỉ, Vịt 
Quay Bắc Kinh được thực hiện dưới thời gian và nhiệt độ 
đặc biệt nhằm mang lại hương vị thơm ngon nhất. Lớp 
da giòn và thịt nạc mềm của món ăn chắc chắn sẽ gây ấn 
tượng và mang lại sự hài lòng cho Quý Khách hàng.

0207

0201

0203 0204

0201	 鴻運化皮乳豬
	 Suckling Pig 
	 Heo Sữa Quay

	 VND 2,200,000 全隻 / Whole / Nguyên con
	 VND 1,100,000  半隻 / Half / Nửa con
	 VND 420,000 例 / Reg /  Phần

0203	 脆皮燒腩肉
	 Crispy Pork Belly
	 Thịt Heo Quay

	 VND 345,000 例 / Reg /  Phần

0204	 北京片皮鴨
	 Roasted Peking Duck
	 Vịt Quay Bắc Kinh

	 VND 900,000 全隻 / Whole / Nguyên con
	 VND 500,000  半隻 / Half / Nửa con

0205	 掛爐燒鴨
	 Signature Roasted Duck
	 Vịt Quay

	 VND 260,000 例 / Reg /  Phần

0206	 玫瑰豉油雞
	 Soya Sauce Chicken in Rose Wine
	 Gà Hấp Xì Dầu Mai Quế Lộ

	 VND 680,000 全隻 / Whole / Nguyên con
	 VND 380,000  半隻 / Half/ Nửa con

0207	 瑤柱貴妃雞
	 Simmered Chicken with Scallop Broth
	 Gà Hấp Quý Phi Sò Điệp Khô
	
	 VND 733,000 全隻 / Whole / Nguyên con
	 VND 390,000  半隻 / Half/ Nửa con

0208	 燒味雙拼
	 BBQ Combination Platter
	 Hai Món Khai Vị

	 VND 380,000 例 / Reg /  Phần

Heo Sữa Quay

Gà Hấp Quý Phi Sò Điệp Khô Thịt Heo Quay Vịt Quay Bắc Kinh
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Spicy 辣

SHARK’S FIN - VI CÁ

0305 0304

0301	 皇宮佛跳牆（提前1天預訂）
	 Double-boiled Superior Shark’s Fin with 
	 Dried Seafood (Buddha Jump Over The Wall) 
	 (1 day advanced order)
	 Hoàng Cung Phật Khiêu Tường (đặt trước 1 ngày)

	 VND 2,280,000 每隻 / Per Person / 1 người

0302	 紅燒大鮑翅
	 Braised Premium Shark’s Fin
	 Súp Vi Cá Hồng Síu Lớn

	 VND 2,180,000 每隻 / Per Person / 1 người

0303	 翅骨湯燉中鮑翅
	 Double-boiled Superior Shark’s Fin Soup
	 Canh Tiềm Vi Cá Hồng Síu Trung 

	 VND 1,180,000 每隻 / Per Person / 1 người

0304	 紅燒中鮑翅
	 Braised Superior Shark’s Fin
	 Súp Vi Cá Hồng Síu Trung

	 VND 980,000 每隻 / Per Person / 1 người

0305	 紅燒蟹皇翅
	 Braised Shark’s Fin with Crab Roe
	 Súp Vi Cá Gạch Cua

	 VND 780,000 每隻 / Per Person / 1 người

魚
翅

0302 Súp Vi Cá Hồng Síu Lớn

Súp Vi Cá Hồng Síu Trung Súp Vi Cá Gạch Cua
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Spicy 辣

BIRD’S NEST - YẾN QUANG

官 燕 類
 太 極 燴 官 燕

BRAISED SUPERIOR BIRD’S NEST with CRAB MEAT & CRAB ROE

YẾN VỚI THỊT CUA VÀ GẠCH CUA

視為珍貴食材的燕窩烹調演繹方式多元化。燕窩含有豐富的礦物質、活性蛋白質與膠原質等營養激素，
是保健營養食品，男女都可食用，但它滋補養顏的功效，尤其廣受女性的愛戴。

Crystal and delicate, the Bird’s Nest has earned a great repute as a beauty food that enhance one’s complexion and 
youthfulness. This prized delicacy not only nourishes but also boosts immune system of one’s body.

Sự tinh tế đến từ Crystal Jade, Tổ Yến vốn được xem như một loại thực phẩm làm đẹp giúp tăng cường trẻ hoá 
làn da và sức sống cho cơ thể. Món ăn được đánh giá cao này không chỉ giúp bổ sung mà còn tăng cường 

hệ thống miễn dịch của cơ thể.

0306	 紅燒官燕
	 Braised Superior Bird’s Nest in Brown Sauce
	 Súp Yến Hồng Síu

	 VND 1,280,000 每隻 / Per Person / 1 người

0307	 太極燴官燕
	 Braised Superior Bird’s Nest with Crab Meat 
	 & Crab Roe
	 Yến với Thịt Cua và Gạch Cua

	 VND 1,280,000  每隻 / Per Person / 1 người

0308	 清湯官燕
	 Double-boiled Superior Bird’s Nest in Clear Soup
	 Yến Tiềm Canh Thượng Hạng

	 VND 1,260,000  每隻 / Per Person / 1 người

0307
Yến với Thịt Cua và Gạch Cua
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Spicy 辣

湯 羹 燉湯 - SOUP - SÚP

0401	 每日例湯
	 Soup of the Day
	 Súp Hằng Ngày

	 VND 118,000 每隻 / Per Person / 1 người

0402	 鯊魚骨花膠螺頭湯
	 Double-boiled Shark’s Cartilage Soup
	 with Fish Maw & Sea Whelk
	 Xương Vi Cá Mập Tiềm với Ốc và Bong Bóng Cá

	 VND 760,000 每隻 / Per Person / 1 người

0404	 蟹肉菠菜羹
	 Crab Meat with Spinach Thick Soup
	 Súp Cua Thịt Bó Xôi

	 VND 150,000 每隻 / Per Person / 1 người

0405	 粟米羹（魚肚或雞茸）
	 Sweat Corn Thick Soup with
	 Fish Maw or Minced Chicken
	 Súp Bắp (Bong Bóng Cá Hoặc Gà Bằm)

	 VND 130,000 每隻 / Per Person / 1 người

0406	 鮮蝦四川酸辣羹
	 Szechuan Hot & Sour Prawn Thick Soup
	 Súp Tôm Chua Cay Tứ Xuyên

	 VND 150,000 每隻 / Per Person / 1 người

湯 
羹 
燉
湯 0404 0405 0406Súp Cua Thịt Bó Xôi Súp Bắp Súp Tôm Chua Cay Tứ Xuyên
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鮑 魚 珍 品

ABALONE

BÀO NGƯ

0501	 日本26頭禾麻干鮑 （預訂）
	 Braised Whole Oma 26 Head Dried Abalone (Order in Advance)
	 Bào Ngư Nhật Bản Khô 26 Đầu (Đặt trước)

	 時價 / Seasonal Price / Theo thời giá 

0502	 澳洲青邊鮮鮑
	 Braised Whole Australian Green Lip Dried Abalone
	 Bào Ngư Úc Nguyên Con Sốt Dầu Hào

	 VND 3,200,000 100 克 / Per 100gr / Mỗi 100gr

0503	 原隻3頭鮮鮑
	 Braised Whole 3-Head Abalone
	 Bào Ngư 3 Đầu Nguyên Con

	 VND  1,880,000 每只 / Per Piece / Mỗi con

0504	 原隻2頭澳洲鮮鮑
	 Braised Whole Australian 2-Head Abalone
	 Bào Ngư Úc 2 Đầu Nguyên Con

	 VND  2,280,000 每只 / Per Piece / Mỗi con

0505	 北菇鮮鮑片
	 Braised Fresh Sliced Abalone with Mushroom 
	 Bào Ngư Miếng với Nấm Đông Cô

	 VND  540,000  每隻 / Per Person / 1 người

0502
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Spicy 辣

SEA CUCUMBER & FISH MAW   
HẢI SÂM / BONG BÓNG CÁ

0602

0601

0603

0601	 花膠扣鮑甫
	 Braised Sliced Abalone with Fish Maw
	 Bào Ngư Bong Bóng Cá Sốt Dầu Hào

	 VND 1,680,000 每隻 / Per Person / 1 người

0602	 蝦子海參花膠
	 Braised Sea Cucumber & Fish Maw with 		
	 Shrimp Roe
	 Gạch Tôm Nhồi Hải Sâm Bong Bóng Cá

	 VND 1,820,000 每隻 / Per Person / 1 người

0603	 海參扣鵝掌
	 Braised Sea Cucumber with Goose Web
	 Hải Sâm Chân Ngỗng

	 VND  600,000 每隻 / Per Person / 1 người

Gạch Tôm Nhồi Hải Sâm Bong Bóng Cá

Bào Ngư Bong Bóng Cá Sốt Dầu Hào

Hải Sâm Chân Ngỗng

花
膠

海
參



價格不包括10%消費稅與5%服務費 。所有圖片上菜式及分量只供參考，恕不另行通知
Prices are subject to 5% service charge and 10% government tax. Food images are for reference only. Presentation and serving portion may vary.
Giá chưa bao gồm 5% Phí phục vụ và 10% Thuế GTGT. Hình ảnh món ăn chỉ mang tính chất minh hoạ.

Spicy 辣

LIVE LOBSTER AND CRAB
TÔM HÙM VÀ CUA SỐNG

活龍蝦 / 活螃蟹

0701	 龍 蝦 / Fresh Lobster /
        Tôm Hùm
	 時價 / Seasonal Price / Theo thời giá
	
	 烹調法 / Method of Preparation /
          Kiểu chế biến

a)   刺 身 / Sashimi / Ăn Sống Wasabi
b)  椒 鹽 / Deep-fry with Salt & Pepper / 
      Chiên Giòn Muối Tiêu
c)   頭爪拆肉炆伊麵/煲粥
      Stew with Ee-fu Noodle / Congee
      Đầu Chân Tôm Hùm Nấu Mì/ Nấu Cháo
d)  上湯焗 / Bake with Superior Broth
      Canh Thượng Hạng
e)   雞油花雕蒸 / Steam with Chinese Wine
      Hấp Rượu Hoa Tiêu

0801 沙公蟹 / Live Mud Crab / Cua Thịt
	 時價 / Seasonal Price / Theo thời giá
	
	 烹調法 / Method of Preparation / Kiểu chế biến

a)   星洲辣椒醬 / Sauté with Singapore Chilli Sauce / Sốt Ớt
b)   黑胡椒炒 / Sauté with Black Pepper Sauce / Sốt Tiêu Đen 
c)   椒鹽 / Deep-fry with Salt & Pepper / Xốc Muối Tiêu   
d)   花雕蛋白蒸 / Steam with Chinese Wine & Egg White /
     Hấp Hoa Tửu và Lòng Trắng Trứng
e)   砂煲粉絲 / Sauté with Glass Noodle served in Claypot /
       Miến Xào Cua
f)   鹹蛋金沙焗 / Bake with Salted Egg Yolk / Xào Hoàng Kim

0802 帝王蟹 / Alaskan Crab / Cua Alaska
	 時價 / Seasonal Price / Theo thời giá
	
	 烹調法 / Method of Preparation / Kiểu chế biến

a)   星洲辣椒醬 / Sauté with Singapore Chilli Sauce / Sốt Ớt
b)   黑胡椒炒 / Sauté with Black Pepper Sauce / Sốt Tiêu Đen 
c)   椒鹽 / Deep-fry with Salt & Pepper / Xốc Muối Tiêu   
d)   花雕蛋白蒸 / Steam with Chinese Wine & Egg White /
     Hấp Hoa Tửu và Lòng Trắng Trứng
e)   薑蔥炒 / Sauté with Ginger and Spring Onion /
       Xào Hành Gừng
f)    鹹蛋金沙炬 / Bake with Salted Egg Yolk / Xào Hoàng Kim

0701 a 0801 a

0802 Cua Alaska

0801 Cua Thịt

0701Tôm Hùm
Tôm Hùm Ăn Sống Wasabi Cua Thịt Sốt Ớt
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Spicy 辣

烹調法 / Method of Preparation / Kiểu chế biến

a)	 白 灼
	 Poach
	 Luộc

b)	 藥膳花雕
	 Drunken with Chinese Herb
	 Hấp Rượu Hoa Tiêu

c)	 椒 鹽
	 Deep-fry with Salt & Pepper
	 Chiên Giòn Muối Tiêu

d)	 黃金焗
	 Bake with Salted Egg Yolk
	 Rang Trứng Muối

e) 	 生蝦兩食：
	 Fresh Prawn Served in 2 Ways: 
	 Tôm Tươi Hai Món:

	 油泡身和椒鹽蝦頭
	 Sauté Prawn Meat & 
	 Deep-fry Prawn Head with 
	 Pepper & Salt
	 Thịt Tôm Chiên và
          Đầu Tôm Rang Muối Tiêu

f) 	 金銀蒜爆
	 Sauté with Deep-fried Garlic 
	 & Minced Garlic
	 Chiên Giòn với Tỏi

LIVE PRAWN 
TÔM SÚ

0901	活蝦 / Fresh Prawn / Tôm Sú
	 VND 400,000 例 / Reg / Phần

0901d Tôm Sú Rang Trứng Muối
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Spicy 辣

SEA WHELK  |  ỐC TÙ VÀ

烹調法 / Method of Preparation / Kiểu chế biến

a)	 刺身
	 Sashimi
	 Ăn Sống Wasabi

b)	 堂灼
	 Poach
	 Canh Thượng Hạng

c)	 油泡
	 Sauté
	 Xào

0902 響螺 / Sea Whelk / Ốc Tù Và
	 時價 / Seasonal Price / Theo thời giá

0902a Ốc Tù Và Ăn Sống Wasabi

響

螺
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Spicy 辣

LIVE FISH  |  CÁ SỐNG

活 魚 / Live Fish / Cá Sống
時價 / Seasonal price / Theo thời giá

1001	 金銀原條花尾躉
	 Sautéed & Deep-fried Whole Garoupa
	 Cá Mú Trân Châu Nguyên Con

1002	 東星斑
	 Coral Trout
	 Cá Mú Sao

1003	 瓜子斑
	 Melon Seed Garoupa
	 Cá Mú Bịp

1004	 筍殼魚
	 Marble Goby
	 Cá Bống Tượng

烹調法 / Method of Preparation / Kiểu chế biến

a)	 清蒸
	 Steam with Supreme Soya Sauce
	 Hấp với Nước tương

b)	 油浸
	 Deep-fry
	 Chiên Giòn với Xì Dầu

c)	 剁椒蒸
	 Steam with Cut Chili
	 Hấp Ớt

1005	 老鼠斑
	 Humpback Grouper
	 Cá Mú Chuột

1006	 特大海斑
	 Giant Garoupa
	 Cá Mú

1007	 蘇眉魚
	 Humphead Wrasse
	 Cá Sú Mì

d)	 豉汁蒸
	 Steam with Black Bean Sauce
	 Hấp Tàu Xì

e)	 糖醋
	 Sweet & Sour
	 Xào Dấm Chua Ngọt
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雞 肉 和 豬 肉
CHICKEN & PORK  |  THỊT HEO, GÀ

1101	 金牌吊燒雞
	 Crispy Roasted Chicken
	 Gà Quay Da Giòn

	 VND 690,000 全隻 / Whole / Nguyên con
	 VND 390,000  半隻 / Half / Nửa con

1104	 宮保雞丁
	 Sautéed Diced Chicken with Cashew Nut & 
	 Dried Chilli
	 Gà Xào Ớt Xay

	 VND 210,000 例 / Reg /  Phần

1105	 咕嚕雞球
	 Sautéed Chicken with 
	 Sweet & Sour Sauce
	 Gà Xào Chua Ngọt

	 VND 210,000 例 / Reg /  Phần

1106	 鳳梨咕嚕肉
	 Sautéed Sweet & Sour Pork with Pineapple
	 Sườn Xào Chua Ngọt

	 VND 210,000 例 / Reg /  Phần

1107	 香醋京都骨
	 Deep-fried Pork Ribs with Vinegar
	 Sườn Kinh Đô Xào Dấm Thơm

	 VND 280,000 例 / Reg / Phần

1108	 大澳香酥骨
	 Deep fried Pork Rib with 
	 Shrimp Paste in Hongkong Tai O Style
	 Sườn Chiên Giòn với Sốt Tôm Khô kiểu 
	 Hongkong Tai O

	 VND 130,000 每支 / Per Piece / Mỗi cây

1109	 鹹魚蒸肉餅
	 Steamed Minced Pork Meat with Salted Fish
	 Thịt Bằm Hấp với Cá Mặn

	 VND 230,000 例 / Reg /  Phần

1104

1106

1108

1101
Gà Quay Da Giòn

Gà Xào Ớt Xay

Sườn Xào Chua Ngọt

Sườn Chiên Giòn với Sốt Tôm Khô 
kiểu Hongkong Tai O
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Spicy 辣

牛肉
BEEF / THỊT BÒ

1202	 OK汁煎焗牛柳
	 Pan-fried Steak with OK Sauce (Fruit Sauce)
	 Thịt Bò Chiên với Sốt OK

	 VND 350,000 例 / Reg /  Phần

1203	 蝦米醬野菌炒牛肉
	 Sautéed Beef with Kombucha Mushroom & 			 
	 Spicy Shrimp Paste
	 Bò Xào Nấm với Sốt Tôm Khô

	 VND 320,000 例 / Reg /  Phần

1205	 沙茶芥蘭牛肉
	 Sautéed Sliced Beef with Kailan in Satay Sauce
	 Sa Tế Xào với Thịt Bò Cải Rổ

	 VND 360,000 例 / Reg /  Phần

1202

1205

Thịt Bò Chiên với Sốt OK

Sa Tế Xào với Thịt Bò Cải Rổ
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Spicy 辣

港 式 小 炒
HONG KONG WOK-FRIED

MÓN XÀO KIỂU HONG KONG

1307

1305

1306

1305	 椒鹽明蝦球
	 Crispy Prawn with Salt & Pepper
	 Tôm Chiên Giòn với Muối Tiêu

	 VND 380,000 例 / Reg /  Phần

1306	 黃金蝦球
	 Baked Prawn with Salted Egg Yolk
	 Tôm Rang Trứng Muối

	 VND 380,000 例 / Reg /  Phần

1302	 椒鹽百花釀帶子
	 Deep-fried Scallop Stuffed with Minced Shrimp 
	 with Pepper & Salt
	 Sò Điệp Rang Muối Tiêu Bách Hoa

	 VND 620,000 例 / Reg /  Phần

1307	 碧綠油泡帶子
	 Sautéed Scallop with Assorted Vegetable
	 Sò Điệp Xào Cải

	 VND 680,000 例 / Reg /  Phần

1308	 瑤柱雞粒扒蛋白
	 Steamed Egg White with Conpoy & Diced Chicken
	 Sò Điệp Khô, Thịt Gà và Lòng Trắng Trứng

	 VND 230,000 例 / Reg /  Phần

Sò Điệp Xào Cải

Tôm Chiên Giòn với Muối Tiêu

Tôm Rang Trứng Muối 1308 Sò Điệp Khô, Thịt Gà và Lòng Trắng Trứng
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Spicy 辣

蔬 菜 與 豆 腐

VEGETABLE AND BEANCURD

RAU CỦ VÀ ĐẬU

1403

1401	 豉汁帶子蒸豆腐
	 Steamed Beancurd with Scallop in 
	 Black Bean Sauce
	 Sò Điệp Đậu Hủ Hấp Tàu Xì

	 VND 360,000 例 / Reg /  Phần

1402	 海鮮豆腐煲
	 Stewed Beancurd with Assorted Seafood in Claypot
	 Hải Sản Đậu Hủ Tay Cầm

	 VND 380,000 例 / Reg /  Phần

1403	 金銀蛋時蔬
	 Poached Seasonal Vegetable with Trio Egg in
	 Superior Broth
	 Ba Loại Trứng Rau Cải

	 VND 180,000 例 / Reg /  Phần

1404	 XO醬炒蘆筍
	 Stir-fried Asparagus with XO Sauce
	 Măng Tây Xào Tương XO

	 VND 300,000 例 / Reg /  Phần

1406	 魚香茄子煲
	 Braised Eggplant & Minced Meat in Claypot
	 Cà Tím Cá Mặn Tay Cầm

	 VND 210,000 例 / Reg /  Phần

1407	 上湯蝦乾什菜煲
	 Minestrone Soup with Dried Shrimp
	 Canh Tôm Khô và Cải Thập Cẩm

	 VND  360,000 例 / Reg /  Phần

1408	 桂林肉鬆四季豆
	 Sautéed French Bean with Pork Floss in Spicy Sauce
	 Đậu Que Xào Thịt Bằm Sốt Cay

	 VND 230,000 例 / Reg /  Phần

1409	 清炒/蒜茸炒各類時蔬
	 Sauteed Assorted Vegetable
	 Xào/ Rau Cải Xào Tỏi

	 VND 170,000 例 / Reg /  Phần

Ba Loại Trứng Rau Cải

1408 Đậu Que Xào Thịt Bằm Sốt Cay
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Spicy 辣

粥·粉·飯·麵
RICE & NOODLE  |  CƠM & MÌ

1511

1503 1505 1508

1501	 櫻花蝦蟹肉炒飯
	 Fried Rice with Crab Meat & Sakura Shrimp
	 Cơm Chiên Xào với Tôm Thịt Cua

	 VND 380,000 例 / Reg /  Phần

1502	 砂窩瑤柱生蝦炒飯
	 Fried Rice with Prawn & Conpoy Served in Casserole
	 Cơm Chiên Tôm Sò Điệp Khô

	 VND 380,000 例 / Reg /  Phần

1503	 鮑汁荷葉飯
	 Seafood Fried Rice with Abalone Sauce in Lotus Leaf
	 Cơm Hải Sản Sốt Bào Ngư Lá Sen

	 VND 320,000 例 / Reg /  Phần

1504	 楊州炒飯
	 Yang Zhou Fried Rice
	 Cơm Chiên Dương Châu

	 VND 230,000 例 / Reg /  Phần

1505	 石窩五穀炒飯
	 Fried Rice with Assorted Grain in Hot Stone Bowl
	 Cơm Chiên Ngũ Cốc
 
	 VND 220,000 例 / Reg /  Phần

1507	 蟹肉乾燒伊麵
	 Braised Ee-Fu Noodle with Crab Meat
	 Mì E-fu Thịt Cua

	 VND 480,000 例 / Reg /  Phần

1508	 海鮮生麵
	 Crispy Noodle with Assorted Seafood
	 Mì Xào Hải Sản

	 VND 380,000 例 / Reg /  Phần

1509	 松菇帶子肉醬燜生麵
	 Braised Noodle with Minced Pork, Scallop 
	 & Mushroom
	 Mì Xào Sò Điệp với Nấm

	 VND 380,000 例 / Reg /  Phần

1510	 滑蛋蝦球河粉
	 Wok-fried Hor Fun with Prawn
          & Scrambled Egg White
	 Hủ Tíu Xào Tôm và Lòng Trắng Trứng

	 VND 360,000 例 / Reg /  Phần

1511	 乾炒牛肉河粉
	 Wok-fried Hor Fun with Beef
	 Hủ Tíu Xào Bò Khô

	 VND 230,000 例 / Reg /  Phần

Cơm Hải Sản Sốt Bào Ngư Lá Sen Cơm Chiên Ngũ Cốc Mì Xào Hải Sản

Hủ Tíu Xào Bò Khô
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Spicy 辣

健 康 素 食 
VEGETARIAN  |  MÓN CHAY

1601	 蘆笋粟米羹
	 Asparagus with Sweet Corn Thick Soup
	 Súp Bắp Măng Tây

	 VND 130,000 每隻 / Per Person / 1 người

1602	 紅燒滑豆腐
	 Braised Beancurd with Mushroom & Vegetable
	 Đậu Hủ Hồng Síu với Cải

	 VND 170,000 例 / Reg /  Phần

1603	 甜梅菜炒三色蔬
	 Sautéed 3 Types of Vegetable with Preserved 
	 Vegetable & Minced Halibut
	 Rau Thập Cẩm Xào Cải Mặn

	 VND 220,000 例 / Reg /  Phần

1604	 竹笙燴上素
	 Braised Bamboo Pith with Assorted Fungus
	 Trúc Xanh Sốt Chay

	 VND 220,000 例 / Reg /  Phần

1605

1605	 野菌雲耳炒蓮藕
	 Sautéed Lotus Root with Wild Mushroom & Black Fungus
	 Ngó Sen Xào Nấm với Mộc Nhĩ
 
	 VND 220,000 例 / Reg /  Phần

1606	 咕嚕豆腐
	 Sweet & Sour Beancurd
	 Đậu Hủ Chua Ngọt

	 VND 170,000 例 / Reg /  Phần

1607	 果仁錦繡炒飯
	 Fried Rice with Assorted Nut & Mushroom
	 Cơm Chiên Chay Xào Thập Cẩm

	 VND 220,000 例 / Reg /  Phần

1608	 素珍炒米粉
	 Braised Rice Vermicelli with Assorted Mushroom
	 Nấm Xào Bún Gạo

	 VND 210,000 例 / Reg /  Phần

Ngó Sen Xào Nấm với Mộc Nhĩ
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Spicy 辣

繽 紛 甜 品 
DESSERT

TRÁNG MIỆNG
1701	 原個椰皇杏汁官燕
	 Double-boiled Superior Bird’s Nest in Almond Cream
	 Yến Tiềm Hạnh Nhân Trong Trái Dừa

	 VND 1,238,000 每隻 / Per Person / 1 người

1702	 冰花炖官燕
	 Double-boiled Superior Bird’s Nest with Rock Sugar
	 Yến Tiềm Đường Phèn

	 VND 1,218,000 每隻 / Per Person / 1 người

1703	 人参紅蓮炖雪蛤
	 Double-boiled Hashima with Lotus Seed, 
	 Red Date & Ginseng
	 Tuyết Giáp Tiềm Táo Đỏ Hạt Sen với Nhân Sâm

	 VND 218,000 每隻 / Per Person / 1 người

1704	 香芒布甸
	 Fresh Mango Pudding
	 Bánh Pudding Xoài

	 VND 108,000 每隻 / Per Person / 1 người

1705A	 楊枝甘露
	 Fresh Mango Cream with Sago & Pomelo
	 Dương Chi Bột Báng 

	 VND 118,000 每隻 / Per Person / 1 người

1705B 	楊枝甘露苓膏
	 Fresh Mango Cream with Herbal Jelly, Sago & Pomelo
	 Dương Chi Bột Báng Qui Linh Cao

	 VND 138,000 每隻 / Per Person / 1 người

1706	 楊枝甘露凉粉
	 Fresh Mango Ceam with Grass Jelly
	 Dương Chi Bột Báng Sương Sáo

	 VND 128,000 每隻 / Per Person / 1 người

1707	 蓮子紅豆沙
	 Red Bean Cream with Lotus Seed
	 Chè Đậu Đỏ Hạt Sen

	 VND 108,000 每隻 / Per Person / 1 người

1708	 龍眼杏仁豆腐
	 Almond Beancurd with Longan
	 Đậu Hũ Hạnh Nhân Long Nhãn

	 VND 108,000 每隻 / Per Person / 1 người

1709	 生磨杏仁茶
	 Almond Cream
	 Chè Hạnh Nhân

	 VND 108,000 每隻 / Per Person / 1 người

1710	 香滑芝麻糊
	 Sesame Cream
	 Chè Mè Đen

	 VND 108,000 每隻 / Per Person / 1 người

1711	 養生龜苓膏
	 Chinese Herbal Jelly
	 Qui Linh Cao

	 VND 108,000 每隻 / Per Person / 1 người 

1712	 擂沙湯圓
	 Glutinous Dumpling with Grated Nut & Sesame
	 Bánh Trôi Nước Nhân Mè Đen

	 VND 68,000 每份 / Portion / Phần

1713	 杏仁茶湯圓
	 Glutinous Dumpling with Black Sesame 
	 in Almond Cream
	 Chè Hạnh Nhân Trôi Nước Nhân Mè Den

	 VND 128,000 每隻 / Per Person / 1 người

1703

1702

1705A 1712

Yến Tiềm Đường Phèn

Tuyết Giáp Tiềm Táo Đỏ Hạt Sen 
với Nhân Sâm

Dương Chi Bột Báng
Bánh Trôi Nước Nhân Mè Đen
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Spicy 辣 Spicy 辣

Coffee
1801  Vietnam Black Coffee (Iced/ Hot) 
	  Cà Phê Đá/ Nóng
	  VND 89,000

1802   Vietnam Milk Coffee (Iced/ Hot) 
	  Cà Phê Sữa Đá/ Nóng
	  VND 99,000

Mixed Tea
1810   Hibiscus Tea with Lychee & Chia Seeds 
	  Trà Hồng Phúc Lệ Chi
	  VND 98,000

1811   Hibiscus Tea with Peach, Pear & Chia Seeds 
	  Trà Lạc Thần Đào Viên
	  VND 98,000

1812   Chamomile Tea with Pear, Passion Fruit
            & Chia Seeds 
	  Trà Cúc Chi Lê Chanh Dây Hạt Chia
	  VND 98,000

1813   Chamomile Tea with Pear, Raspberry
            & Chia Seeds 
	  Trà Cúc Chi Lê Phúc Bồn Tử Hạt Chia
	  VND 98,000

Tea Pot
1806   Jasmine Tea 
	  Trà Lài
	  VND 89,000

1807   Chamomile Tea 
	  Trà Hoa Cúc
	  VND 89,000

1808   Pu’er Tea
	  Trà Bửu Lỉ
	  VND 89,000

1809   Tie Guan Yin Tea 
	  Trà Thiết Quan Âm
	  VND 89,000

Fruit Juice
1814   Fresh Coconut 
	  Dừa Tươi
	  VND 90,000

1815   Orange Juice 
	  Cam Ép
	  VND 90,000

1816   Passion Fruit 
	  Chanh Dây
	  VND 90,000

1817   Watermelon 
	  Dưa Hấu
	  VND 90,000

1818   Pineapple
	  Thơm
	  VND 90,000

1819   Plum Orange Juice 
	  Cam Xí Muội
	  VND 90,000

1820   Iced Lime Juice 
	  Ép Chanh
	  VND 90,000

Soft Drinks

1821   Evian 500ml (Still Water)
	  VND 110,000

1822   Perrier 330ml (Sparkling Warter)
	  VND 119,000

1823   Pepsi
	  VND 80,000

1824   Pepsi Light
	  VND 80,000

1825   7-Up
	  VND 80,000

1826   Tonic Water
	  VND 80,000

1827   Evervess Soda (Can-330ml)
	  VND 80,000

Soda & Tonic
1803   Kumquat Soda with Hibiscus Tea 
	  Soda Hoa Lạc Thần Xí Muội
	  VND 98,000

1804   Yuzhu Soda
	  Soda Yuzhu
	  VND 98,000

1805   Yuzhu Tonic 
	  Tonic Yuzhu
	  VND 98,000

Beer
1828   Heineken (Can-330ml)  	
	  VND 89,000

1829   Heineken (Aluminum Bottle-250ml)	
	  VND 89,000

1830   Tiger (Can-330ml)	
	  VND 89,000

1831   Tiger Crystal (Can-330ml)	
	  VND 89,000

1832   Saigon Special (Can-330ml)	
	  VND 89,000

1833   Corona (Bottle-355ml)	
	  VND 125,000
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客人須知 
Notes to Customers
Lưu ý Khách hàng

價格不包括10%消費稅與5%服務費
Prices are subject to 5% service charge and 10% government tax. 
Giá chưa bao gồm 5% Phí phục vụ và 10% Thuế GTGT

若有特别饮食过敏或需求，请向服务员查询食材 配料
Customers with dietary allergy / restrictions are advised to check with service staff for 
food ingredients. 
Khách hàng dị ứng với thức ăn hoặc có yêu cầu chống chỉ định cần liên hệ kiểm tra với 
nhân viên về nguyên liệu món ăn trước.

所有圖片上菜式及分量只供參考， 恕不另行通知
Food images are for reference only. Presentation and serving portion may vary.
Hình ảnh món ăn chỉ mang tính chất minh hoạ.
 


